
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 XÃ ĐĂK NHOONG           Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

  Số:      /KH-UBND 

 

                Đăk Nhoong, ngày 22 tháng 02 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) gia súc 

trên địa bàn xã  Đăk Nhoong năm 2024 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ NN& 

PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-TTg  ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách hộ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; 

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về 

cơ chế chính sách hổ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai dịch bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định mức hộ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Thực hiện Công văn số 320/UBND -NN, ngày 21/02/2024 của ủy ban nhân 

huyện Đăk Glei về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch lở 

mồn long móng trên địa bàn huyện;  

Thực hiện Công văn số 388-CV/ĐU, ngày 19/02/2024 của Đảng ủy xã Đăk 

Nhoong về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng 

chống bệnh dịch LMLM ở trâu, bò trên địa bàn xã ; 

UBND xã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng 

(LMLM), cụ thể như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chủ động các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, kịp 

thời khống chế, ngăn chặn các ổ dịch bệnh nguy hiểm phát sinh và lây lan trên 

địa bàn xã, góp phần chăn nuôi ổn định bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân và 

phát triển kinh tế- xã hội của xã. 



2. Yêu cầu 

Triển khai phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cấp, 

các ngành từ huyện đến xã, thôn và cả hệ thống chính trị; huy động được toàn 

dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ nhân 

lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi 

dịch bệnh xảy ra. 

Thực hiện tiêm vắc xin LMLM phòng bệnh cho đàn gia súc theo quy định. 

Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc trong diện tiêm phòng. 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

LMLM gia súc để người dân biết và tự giác thực hiện. 

Quản lý dịch bệnh LMLM gia súc đến tận thôn, xóm, hộ gia đình, phát hiện 

sớm, bao vây, khống chế kịp thời, hiệu quả. 

Kiểm soát chặt chẽ vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn 

xã.  

III. NỘI DUNG  

- Thực hiện công tác phòng, chống và điều trị dịch bệnh lở mồm long móng 

(LMLM) gia súc trên địa bàn xã. 

- Tổ chức tiêm phòng các đàn gia súc khẻo mạnh; hướng dẫn cách ly, điều 

trị gia súc có bệnh. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giám sát, xử lý ổ dịch bệnh LMLM gia súc 

- Xác định vùng có ổ dịch LMLM: Vùng có ổ dịch là các thôn có gia súc 

mắc bệnh LMLM. Đặc biệt là Đăk Nhoong. 

- Giám sát tình hình dịch bệnh LMLM tại ổ dịch: Thường xuyên theo dõi 

lâm sàng trên đàn gia súc mẫn cảm với bệnh LMLM, khi có biểu hiện bệnh, 

nghi bệnh phải kịp thời khai báo, kiểm tra và xác minh. 

- Xử lý gia súc mắc bệnh LMLM:  

+ Đối với trâu, bò, dê mắc bệnh: Hướng dẫn cách ly gia súc mắc bệnh 

LMLM, không chăn thả tự do trong thời gian gia súc còn bệnh; hàng ngày chăm 

sóc, điều trị bệnh theo hướng dẫn của cán bộ Thú y; tiêu hủy những con gia súc 

bị chết. 

+ Không giết mổ, mua bán, vứt động vật mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc 

bệnh ra môi trường. 

2. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng  

Đối tượng, phạm vi và cách thức tiến hành: Quét dọn vệ sinh, tiến hành 

phun hóa chất và sử dụng vôi bột để khử trùng tiêu độc ổ dịch và khu vực xung 

quanh; Thực hiện vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi, nhốt gia súc mắc bệnh, gia súc 

chết, nơi cách ly, chăm sóc điều trị, đường làng, ngõ xóm tại thôn có dịch liên 

tục hàng ngày trong suốt thời gian gia súc còn bệnh; khi gia súc khỏi bệnh thực 



hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng mỗi tuần 03 lần trong vòng 03 tuần liên tiếp 

theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn Thú y cấp trên. 

Rải vôi bột trên trục đường giao thông nơi có dịch, phun hóa chất phương 

tiện ra, vào nơi có dịch tại các chốt kiểm soát. 

Quét dọn, vệ sinh và thu gom phân, rác: Chủ gia súc thực hiện; huy động 

lực lượng thanh niên, học sinh, dân quân tự vệ, phụ nữ tổng vệ sinh hàng tuần. 

Lập các tổ phun hóa chất, rải vôi bột tại các thôn, làng có dịch bệnh 

LMLM. 

3. Tiêm phòng khẩn cấp 

Phối hợp với Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tiêm phòng 

khẩn cấp cho toàn bộ trâu, bò, khỏe mạnh tại ổ dịch và các thôn tiếp giáp với 

thôn có dịch và vùng nguy cơ cao, cụ thể: 

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 23/2/2024 cho đến ngày 24/4/2024 kết thúc đợt 

tiêm phòng và điều trị dứt điểm bệnh LMLM. 

Địa điểm: Thực hiện tiêm phòng bao vây và điều trị bệnh LMLM tại 5 

thôn Roóc Nầm; Roóc Mẹt; Đăk Nớ; Đăk Ung và Đăk Ga. 

Đối tượng, phạm vi tiêm phòng: Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp cho trâu bò, 

dê khỏe mạnh tại các thôn có ổ dịch; đồng thời tổ chức tiêm phòng bao vây theo 

hướng từ ngoài vào trong đối với trâu, bò tại các thôn chưa có dịch, các thôn có 

dịch và có nguy cơ cao.  

Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Trung Tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn trâu, bò tại 

địa bàn xã. 

Cố định, cầm cột gia súc: Chủ gia súc phải làm róng tập trung, cầm, cột gia 

súc để tiêm phòng.  

(Lưu ý: không thực hiện tiêm phòng khi không cố định được gia súc). 

Lực lượng giám sát, hướng dẫn: UBND xã phối hợp với cán bộ chuyên 

môn thú y huyện. 

- Vắc xin phục vụ tiêm phòng: Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của huyện, tỉnh. 

5. Báo cáo dịch bệnh động vật về cấp trên 

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ gia súc mắc bệnh có trách nhiệm báo cáo ngay 

cho Trạm chăn nuôi và thú y huyện và đồng thời báo cáo về UBND huyện để có 

biện pháp chỉ đạo, can thiệp kịp thời.  

6. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về chăn nuôi, tính chất nguy hiểm 

và biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc đến tận hộ 

gia đình và cộng đồng. 



Tuyên truyền, vận động người dân chăn nuôi khi phát hiện gia súc mắc 

bệnh cần báo cáo kịp thời cho Thú y xã, UBND xã và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh tại chỗ; tuyệt đối không giấu dịch, không mua gia súc 

mắc bệnh, sản phẩm gia súc mắc bệnh đưa về thôn; không bán chạy gia súc mắc 

bệnh; không thả rông, không tự vận chuyển gia súc mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; 

không tự ý giết mổ gia súc mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngoài kinh phí hỗ trợ của huyện, UBND xã chủ động bố trí một phần 

nguồn kinh phí dự phòng của xã để đáp ứng kịp thời cho việc triển khai tổ chức 

thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh LMLM trên địa bàn xã.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân xã  

Ban hành Kế hoạch báo cáo tham mưu với Thường trực Đảng ủy, HĐND 

xã, UBND huyện, Phòng NN&PTNT huyện và Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện về các việc liên quan đến tình hình dịch bệnh tại địa phương; chủ động 

trong việc thành lập tổ chống dịch của xã; chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức 

thực hiện công tác chống dịch; hổ trợ kinh phí thực hiện. 

Chỉ đạo Thú y viên, tổ chức, cá nhân có liên quan giám sát chủ vật nuôi 

thực hiện cách ly, thống kê số lượng động vật mắc bệnh; phối hợp với Trạm 

chăn nuôi và Thú y huyện tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm.  

Phối hợp tổ chức tiêm phòng vắc xin, chữa bệnh động vật theo hướng dẫn 

của cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y. 

Tổ chức tiêu hủy động vật (trâu, bò) trong ổ dịch; vệ sinh khử trùng tiêu 

độc khu vực chăn nuôi, giết mổ, mua, bán động vật, sản phẩm động vật, nơi 

chăm sóc, điều trị, tiêu hủy động vật... 

Phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa dịch 

bệnh LMLM theo chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Cơ quan chuyên 

môn Thú y huyện. 

Chỉ đạo Tài chính và kế toán xã chủ động trong việc tham mưu UBND xã 

xem xét cấp phát kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

2. Đề nghị Mặt  trận và các đoàn thể xã 

Chủ động trong công tác phối hợp các ngành liên quan tổ chức tuyên 

truyền, vận động nhân dân, Đoàn viên, Hội viên thanh niên thuộc tổ chức hưởng 

ứng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh động vật; tăng cường đưa 

thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân trên địa bàn về các biện pháp phòng chống dịch từ đó tự giác chấp hành các 

quy định phòng chống dịch. 



3. Cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách các thôn 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND xã và tình hình thực tế tại địa bàn mình 

phụ trách, phối hợp với thôn nắm tình hình diễn biến của dịch bệnh, tham mưu 

cho Thường trực Đảng ủy để có biện pháp chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. 

Chỉ đạo thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh LMLM tại địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các 

ngành liên quan giúp nhân dân phòng chống dịch bệnh. 

4. Thú y xã 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND xã và tình hình thực tế tại địa bàn xã cần 

làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh LMLM tại các thôn; áp dụng tối đa các biện pháp nghiệm vụ trong 

công tác phòng chống dịch. 

Hướng dẫn các thôn, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có vật nuôi cách 

điều trị, phòng chống dịch; tuyên truyền, vận động nhân dân không giết mổ, 

mua bán, vứt động vật mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm mang mầm bệnh ra 

môi trường; hướng dẫn thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy bắt buộc 

động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh.  

Khi có báo cáo, phản ánh của các thôn, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình 

phát hiện hoặc nghi ngờ gia súc mắc bệnh phải báo cáo ngay cho UBND xã, 

Phòng NN&PTNT và  thú y huyện để có biện pháp chỉ đạo, can thiệp kịp thời. 

Tổ chức triển khai tiêm phòng bao vây Vắc xin cho đàn gia súc theo đúng 

quy định.  

5. Đối với các thôn 

Căn cứ Kế hoạch của UBND xã và tình hình thực tế tại địa phương làm tốt 

công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại thôn mình về các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh LMLM theo hướng dẫn của cấp trên. 

Tuyên truyền người dân không giết mổ, mua bán, vứt động vật mắc bệnh, 

động vật chết, sản phẩm mang mầm bệnh ra môi trường; khi phát hiện hoặc nghi 

ngờ gia súc mắc bệnh phải báo cáo ngay cho UBND xã và Thú y xã để có biện 

pháp chỉ đạo, can thiệp kịp thời.  

6. Trách nhiệm của người dân chủ vật nuôi  

Cách ly ngay động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh theo hướng dẫn 

của ngành chức năng; không giết mổ, mua bán, vứt động vật mắc bệnh, động vật 

chết, sản phẩm mang mầm bệnh ra môi trường. 

Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy bắt buộc động vật mắc 

bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 



Khi phát hiện hoặc nghi ngờ gia súc mắc bệnh phải báo cáo ngay cho Ban 

Thú y và Trưởng thôn để có biện pháp can thiệp kịp thời.  

Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo sự hướng 

dẫn của UBND xã và cơ quan chuyên môn.                                

7. Thành viên BCĐ phòng chống dịch: Chủ động thực hiện nhiệm vụ 

theo Quyết định của UBND và Trưởng BCĐ chống dịch cấp xã.  

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc trên địa bàn 

xã. UBND xã yêu cầu các ngành có liên quan và các thôn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện (b/c); 

- Phòng NN&PTNT huyện (b/c); 

- Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp huyện (b/c);                                                         

- TT Đảng ủy - TT HĐND xã (b/c);                                                          

- Mặt trận và đoàn thể xã (p/h); 

- Các đ/c cấp ủy phụ trách địa bàn (p/h); 

- Ban Thú y xã (t/h); 

- Các thôn (t/h); 

- Các thành viên tổ chống dịch (t/h); 

- Lưu: VT                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

A Nhập 
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